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ſe guardarem daquillo que paruoamente temem:	ſuperſtitio qua pagani obſeruant horas, dies ant alterius perſonæ ætatem, vt ab illis caueant timentes aliquod infortunium, vt ſi cum perſona talis ætatis contraxerint matrimonium, vel ſi tali hora aut die alicuius momenti opus fuerint agreſſi.

xen:	enter ſachar:	interijcio, is.
xen nhau,		idem.
xen tièn:	miſturar caixas roins com boas:	miſcere monetas æreas bonas & malas.

xén ngôi:	abrir a coroa, rapala:	radere prepma,
gọt,		idem.

xeo:	remo de iangada:	remus ſchediæ.
chèo bè,		idem.

xếp:	dobrar:	plico, as, duplico, as.
xếp lại,		idem.
xếp áo:	dobrar a cabaya:	plicare veſtẽ.
ngồi xếp bàng:	aſſentarſe encruzadas as pernas:	decuſſatis cruribus ſedere.

xét:	examinar:	examino, as.
xá xét:	iulgar:	iudico, as.
ngày phán xét:	dia do iuizo:	iudicij dies.
xét mềnh lại:	examinarſe:	examinare conſcientiam proptiam.
ou᷄ xét:	tomouos por iuys da cauſa:	iudicem te cauſæ conſtituo.
xét nhà ai:	dar buſca em caza de alguem:	ſcrutari domũ alicuius.

xỉ vả người:	enuergonhar a alguẽ:	pudore aliquem afficere.
nhuóc nha, xỉ vả xấu hổ,		idem.

xỉ báng:	encontrar:	impugno, as.
phỉ báng, ủy báng,		idem.

xỉa rang:	eſgrauatar os dẽtes:	ſcalpere dentes.
chết đâm chết xỉa:	as eſtocadas e arranhado cõ ganchos morras tu:	gladio transfixus vnciſque dilaniatus moriare. maledictum.

xích con cho[đính chính 1]:	amarrar o cão cõ corda enfiada em bambù, pera que o cão não poſſa roer a corda:	ligare canem fune in arundinem indicam immiſſo, ne canis funem rodat.

xích, thần xích:	certo pao como couado que o feiticeiro tem na mão quando fas ſuas feiticerias :	baculus quidam in modum cubiti, quem veneficus manu apprehendit cum magicam artẽ exercet.

xiêm:





	▲ Sửa: cho được sửa thành chó: chi tiết












[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/454&oldid=125384”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 04:26 vào ngày 18 tháng 1 năm 2022
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, 04:26.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








